
Lớp: 18TCVHB

TT Mã học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Hộ khẩu Lớp

1 185620119002 Nguyễn Phước Hào Nam 27-2-2000 Thạnh Phú - Bến Tre 18TCCN
2 185620119005 Nguyễn Trung Kỳ Nam 1-2-2003 Thạnh Phú - Bến Tre 18TCCN
3 185620119008 Nguyễn Chí Luân Nam 20-12-2000 Thạnh Phú - Bến Tre 18TCCN
4 185620119009 Nguyễn Công Minh Nam 8-9-2003 TP. Bến Tre - Bến Tre 18TCCN
5 185620119010 Đinh Điền Nhân Nam 1-1-2000 Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 18TCCN
6 185620302030 Ngô Ngọc Nhiều Nữ 1-9-1987 Châu Thành - Bến Tre 18TCCN
7 185620119013 Võ Minh Phương Nam 21-11-2002 Mỏ Cày Nam - Bến Tre 18TCCN
8 185620119015 Nguyễn Văn Qui Nam 11-5-2003 Ba Tri - Bến Tre 18TCCN
9 185620119016 Trần Nguyễn Phú Quý Nam 7-2-2002 Châu Thành - Bến Tre 18TCCN

10 185340302009 Phan Thị Tố Quyên Nữ 28-7-2003 Giồng Trôm - Bến Tre 18TCCN
11 185620119031 Nguyễn Văn Sáng Nam 27-9-1999 Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 18TCCN
12 185620115002 Võ Huỳnh Sơn Nam 10-5-2003 TP. Bến Tre - Bến Tre 18TCCN
13 185620119033 Nguyễn Vĩnh Thuận Nam 7-3-2003 Giồng Trôm - Bến Tre 18TCCN
14 185620119019 Nguyễn Duy Thức Nam 11-3-1997 Ba Tri - Bến Tre 18TCCN
15 185620119037 Nguyễn Phương Nhật Vy Nữ 15-9-2003 TP. Bến Tre - Bến Tre 18TCCN
16 185520223002 Lê Nhựt Bình Nam 26-4-2003 Ba Tri - Bến Tre 18TCĐD
17 185520222002 Cao Thành Đạt Nam 24-10-2003 Châu Thành - Bến Tre 18TCĐD
18 185520223013 Võ Minh Khải Nam 30-9-2003 Mỏ Cày Nam - Bến Tre 18TCĐD
19 185520223012 Trần Hữu Khang Nam 28-10-2003 Châu Thành - Bến Tre 18TCĐD
20 185520223004 Nguyễn Võ Vĩnh Phát Nam 5-8-2003 Châu Thành - Bến Tre 18TCĐD
21 185520223003 Đặng Hoàng Phát Nam 6-5-2003 Ba Tri - Bến Tre 18TCĐD
22 185520223005 Lương Hoàng Phúc Nam 13-10-2003 TP. Bến Tre - Bến Tre 18TCĐD
23 185520223006 Nguyễn Gia Phúc Nam 28-3-2002 Châu Thành - Bến Tre 18TCĐD
24 185520222001 Võ Minh Phúc Nam 21-4-2003 Châu Thành - Bến Tre 18TCĐD
25 185520223008 Trần Ngọc Tiến Nam 9-12-2003 TP. Bến Tre - Bến Tre 18TCĐD
26 185580202001 Nguyễn Nhựt Tín Nam 22-8-2003 Mỏ Cày Nam - Bến Tre 18TCĐD
27 185480105003 Lê Chí Thảo Nam 6-8-2003 Bình Đại - Bến Tre 18TCĐD
28 185620302003 Huỳnh Văn Chiến Nam 20-5-1971 Ba Tri - Bến Tre 18TCNT
29 185620119020 Lê Văn Phú Nam 23-05-1999 Ba Tri - Bến Tre 18TCNT
30 185620302022 Huỳnh Minh Quân Nam 2-3-1990 Thạnh Phú - Bến Tre 18TCNT
31 185520159018 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hên Nam 11-7-2003 Giồng Trôm - Bến Tre 18TCOT
32 185520159004 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 17-7-2002 Chợ Lách - Bến Tre 18TCOT
33 185520159023 Võ Lê Phương Nhật Nam Nam 28-4-2003 Bình Đại - Bến Tre 18TCOT
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34 185520159020 Nguyễn Kiên Nhẫn Nam 17-8-2003 Ba Tri - Bến Tre 18TCOT
35 185520159008 Nguyễn Văn Tấn Thài Nam 16-11-2003 Ba Tri - Bến Tre 18TCOT
36 185520159009 Nguyễn Quốc Thái Nam 8-9-2003 Ba Tri - Bến Tre 18TCOT
37 185520159021 Nguyễn Minh Trí Nam 16-2-2003 Chợ Lách - Bến Tre 18TCOT
Tổng cộng danh sách có 37 học sinh.


